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	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc



	Số:             /BC-BTTTT
	Hà Nội, ngày        tháng      năm 


BÁO CÁO

Kết quả rà soát các Luật, Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện
 

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện nhiệm vụ xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả rà soát các Luật, Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT
1. Phạm vi, nội dung, đối tượng rà soát 
Thực hiện rà soát các văn bản luật và điều ước quốc tế có liên quan đến hoạt động quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện.
2. Mục đích, yêu cầu rà soát

Qua rà soát nhằm phát hiện các quy định mới của pháp luật mà Luật Tần số vô tuyến điện không còn phù hợp, phát hiện các bất cập, khó khăn trong thực tế áp dụng Luật, từ đó, kiến nghị Quốc hội xem xét chỉ đạo sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp.
3. Kết quả rà soát:
Qua rà soát, Bộ TTTT xác định được:

- Có 19 văn bản luật có liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, bao gồm các luật: Viễn thông, Quản lý, sử dụng tài sản công, Đấu giá tài sản, Doanh nghiệp, Đầu tư, Xử lý vi phạm hành chính, Luật Phí, lệ phí, Quốc phòng, An ninh quốc gia, Quản lý ngoại thương, Hàng hải, Hàng không dân dụng Việt Nam, Cạnh tranh, Khoa học và Công nghệ, Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Chất lượng, sản phẩm hàng hóa.

- Các điều ước quốc tế, cam kết quốc tế có liên quan đến hoạt động quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện: cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, các hiệp định thương mại tự do FTAs, Thể lệ vô tuyến điện quốc tế, Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên STCW, Công ước Chicago về hàng không dân dụng. 
II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÀ SOÁT
1. Về thuận lợi, ưu điểm

Qua rà soát, Bộ TTTT nhận thấy:

- Nội dung của dự thảo Luật hoàn toàn phù hợp với các điều ước quốc tế, các cam kết gia nhập WTO, các hiệp định thương mại tự do FTAs, Thể lệ vô tuyến điện quốc tế, Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên STCW.
- Phần lớn nội dung dự thảo Luật phù hợp với các văn bản Luật đã được ban hành. 

2. Một số vấn đề cần lưu ý
Quà rà soát, Bộ TTTT cũng phát hiện một số nội dung của Luật Tần số vô tuyến điện cần được bổ sung, sửa đổi để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật hoặc gặp một số khó khăn, bất cập trong áp dụng luật, cụ thể:

2.1. Về Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa

Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa mới chỉ quy định việc quản lý chất lượng đối với sản phẩm hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất và sử dụng đại trà trong nước, chưa có quy định những trường hợp đặc biệt cần thiết phải sử dụng sản phẩm hàng hóa không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật. 

Thực tế, Việt Nam đang đẩy mạnh việc nghiên cứu, sản xuất thiết bị xuất khẩu, thử nghiệm công nghệ mới hoặc việc sử dụng các thiết bị phục vụ các sự kiện mang tính quốc tế mà Việt Nam đăng cai tổ chức (giải đua F1...). Các thiết bị vô tuyến điện sử dụng trong những trường hợp này thường không phù hợp với các quy chuẩn, quy hoạch tần số vô tuyến điện trong khi điều kiện để được cấp giấy phép sử dụng tần số là thiết bị vô tuyến điện phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật và các quy hoạch tần số vô tuyến điện. 
Do đó, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện đã bổ sung thêm Điều 22b để cho phép cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện trong trường hợp thiết bị vô tuyến điện không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện, quy chuẩn kỹ thuật để vừa không hạn chế sự phát triển hoạt động nghiên cứu sản xuất vừa có thể phòng ngừa khả năng can nhiễu với các hệ thống thông tin vô tuyến điện khác. 

Nội dung này cũng thống nhất với Điều 4 của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa: “Hoạt động sản xuất, kinh doanh và hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa phải tuân theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.” và cần thiết quy định ở Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tần số VTĐ.
2.2. Về Luật Đấu giá tài sản

Hiện nay, đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện phổ biến trên thế giới cho phép các doanh nghiệp không phải đăng ký và trả giá cho từng khối băng tần mà được tự do, linh hoạt quyết định số lượng khối băng tần muốn mua trong từng vòng trả giá. Kết quả trúng đấu giá là các khối băng tần liên tục. Việc đấu giá theo cách thức này chưa được quy định tại Luật Đấu giá tài sản.

Do đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị xem xét quy định nguyên tắc đấu giá tần số trong Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tần số VTĐ để cho phép tài nguyên tần số vô tuyến điện được áp dụng cơ chế đấu giá đặc thù, phù hợp với thông lệ đấu giá tần số vô tuyến điện trên thế giới.

2.3. Về Luật Đầu tư, Luật Quản lý và sử dụng tài sản công
Khoản 3, Điều 7 Luật Đầu tư quy định, điều kiện đầu tư kinh doanh phải quy định từ Nghị định trở lên. 
Điều 122 Luật Quản lý và sử dụng tài sản công quy định mức thu, phương thức thu tiền cấp quyền sử dụng tài nguyên do Chính phủ quy định.

Điểm c khoản 3 Điều 18 Luật Tần số vô tuyến điện giao Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về thi tuyển; khoản 2 Điều 24 của Luật giao Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết việc chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện. Các nội dung này chưa phù hợp với quy định của Luật Đầu tư, Luật Quản lý và sử dụng tài sản công vì một số nội dung cần được Chính phủ quy định như (1) điều kiện đối với doanh nghiệp tham gia đấu giá, thi tuyển đây chính là một phần của điều kiện cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông theo Luật Đầu tư, (2) phương thức thu tiền trúng đấu giá, thi tuyển (hay tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện) theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
2.4. Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020
Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020 (khoản 1 điều 64) liệt kê một số lĩnh vực được sử dụng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính (phục vụ „phạt nguội”) trong đó chưa có lĩnh vực tần số vô tuyến điện (thuộc nhóm lĩnh vực khác do Chính phủ quy định sau khi được sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội). 

Khoản 3 Điều 35 Luật Tần số vô tuyến điện quy định kết quả kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện, thu, đo tham số kỹ thuật thiết bị vô tuyến điện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện là bằng chứng để xác định và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về tần số vô tuyến điện và xử lý nhiễu có hại. Tuy nhiên, Luật chưa có quy định về loại thiết bị nào được phép sử dụng trong phát hiện vi phạm. 

Để đồng bộ với Luật Xử lý vi phạm hành chính, cần sửa Luật Tần số vô tuyến điện để bổ sung nội  dung quy định phương tiện thiết bị kỹ thuật thu đo tần số vô tuyến điện được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính và giao Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng.
 III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Từ đánh giá kết quả rà soát tại Phần II của báo cáo, Bộ Thông tin và Truyền thông có một số kiến nghị, đề xuất liên quan đến đấu giá tần số vô tuyến điện như sau:
- Đề nghị Chính phủ nhất trí cho phép Bộ TTTT bổ sung vào Dự thảo Luật một điều (Điều 20b) để quy định về cách thức đấu giá đặc thù của tần số vô tuyến điện trong đó đưa vào các nguyên tắc đấu giá khác với cách thức đấu giá của Luật Đấu giá tài sản để cho phép doanh nghiệp linh hoạt lựa chọn khối băng tần hoặc lượng băng tần phù hợp trong cuộc đấu giá.

- Khi Chính phủ xem xét sửa đổi Luật Đấu giá tài sản, đề nghị sửa đổi để bổ sung quy định đặc thù của đấu giá tần số vô tuyến điện.
Trên đây là báo cáo kết quả rà soát các Luật, Điều ước quốc tế có liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện ./. 
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